
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 05 - G19  đường Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG LY COSMETIC 

0108671853

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

3. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

4. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
-  Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;
- Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079

6. In ấn 1811

7. Dịch vụ liên quan đến in 1812

8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG LY COSMETIC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRANG LY COSMETIC JOINT STOCKS 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRANG LY COSMETIC., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:  Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác
-  Bán buôn thực phẩm chức năng, Thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng 

4632

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm (Điều 32 Luật dược 2016)
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiêt: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, tinh dầu, dầu 
thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu 
huỳnh,...;
- Bán buôn nguyên liệu hóa, mỹ phẩm

4669

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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20. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ thực phẩm chức năng, Thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng 
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

25. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

26. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc 
Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

32. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vẫn tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( trừ hoạt động đấu giá) 

4791

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3/6Thời gian đăng từ ngày 29/03/2019 đến ngày 28/04/2019



8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:  Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

5229

37. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
- Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại 
vật liệu và sản phẩm: 
-  Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm 
tra thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm;

7120

38. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua 
và bán bản quyền);
- Tư vấn về công nghệ khác
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...
- Hoạt động chuyển giao công nghệ 
- Hoạt động tư vấn  phát triển thương hiệu.

7490

39. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: thiết kế bao bì sản phẩm

7410

40. Dịch vụ đóng gói 8292

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Dịch vụ công bố sản phẩm cho doanh nghiệp
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYÊN 
XUÂN 
PHƯƠNG

30-N1-TTQĐ 
25H Phan Đình 
Phùng, Phường 
Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

328.000 3.280.000.000 41,000

Tổng số 328.000 3.280.000.000 41,000

011928737

2 NGUYỄN 
LIÊN HƯƠNG

Số 12A Lý Nam 
Đế, Phường Hàng 
Mã, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 10,000

Tổng số 80.000 800.000.000 10,000

012000665

3 NGUYỄN THỊ 
DIỄM HẰNG

Số 11 ngách 3 
ngõ 205 Xuân 
Đỉnh, TDP Xuân 
Nhang 1,  Phường 
Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 25,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 25,000

0121870000
47

4 HUỲNH 
TUYẾT VI

Số 69 Lê Lai, Tổ 
4 , Phường An 
Phú, Thị xã An 
Khê, Tỉnh Gia 
Lai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

192.000 1.920.000.000 24,000

Tổng số 192.000 1.920.000.000 24,000

200984130

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011928737
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 30-N1-TTQĐ 25H Phan Đình Phùng, Phường Quán 
Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 30-N1-TTQĐ 25H Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYÊN XUÂN PHƯƠNG Nam

01/01/1972 Kinh Việt Nam

02/04/2011 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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